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Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

A. Thông tin về cơ sở giáo dục.
1. Tên cơ sở đăng ký: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY.
2. Địa chỉ trụ sở chính: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38 110 521
Fax: (028) 38 118 676

Website: LTTC.edu.vn
Email: phongdaotao@lttc.edu.vn

3. Quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB.  

Ngày, tháng, năm cấp: 03 tháng 02 năm 2005.
Cơ quan cấp: Bộ Giáo dục và Đào tao.
4. Cơ quan chủ quản/ cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): 


5. Chức năng, nhiệm vụ: 



6. Tổ chức bộ máy: 



B. Điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

I. Tại địa điểm đào tạo thứ nhất

1. Ngành, nghề: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm: 200 sinh viên
a. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo

· Cơ sở vật chất
Số phòng lý thuyết chuyên môn: 74 phòng dùng chung (có 03 phòng CM)

Số phòng/ xưởng thực hành: 05 xưởng

· Thiết bị, dụng cụ đào tạo
	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Ampe kềm hiển kim 2608 (Japan)
	Cái
	5

	2
	Ampe kềm ngoại
	Cái
	10

	3
	Ampere kềm dạng hiển thị kim (Japan)
	Cái
	20

	4
	Bàn thực tập + bộ nguồn + bánh xe
	Cái
	10

	5
	Blốc tủ lạnh
	Cái
	12

	6
	Block máy lạnh 1HP (Japan)
	Cái
	22

	7
	Block tủ lạnh
	Cái
	12

	8
	Bộ cle vòng miệng 6-32mm 12 chi tiết
	Bộ
	10

	9
	Bộ đèn hàn (đèn hàn, mỏ hàn gió đá)
	Bộ
	12

	10
	Bộ gia công ống ngoại
	Bộ
	4

	11
	Bộ hàn hơi có giá đỡ bánh xe
	Bộ
	2

	12
	Bộ hút chân không 1HP/220V (vaccum)
	Cái
	2

	13
	Bộ nong ống đồng Ø6 - Ø22
	Bộ
	30

	14
	Bộ tuýp hệ inch TOP 10-32.
	Bộ
	4

	15
	Bộ van giảm áp oxy
	Bộ
	4

	16
	Bơm nước chỉnh áp lực 220V(1pha 1/2 HP)
	Cái
	2

	17
	Cảo 3 chấu
	Cái
	2

	18
	Cưa gỗ cầm tay Hitiminjet 1100W/220V (Japan)
	Cái
	1

	19
	Động cơ không đồng bộ 3 pha 2HP 380/660V
	Cái
	5

	20
	Đồng hồ đo PH
	Cái
	2

	21
	Đồng hồ đo thứ tự pha
	Cái
	2

	22
	Đồng hồ dò xì ga digital
	Cái
	5

	23
	Đồng hồ sạc ga
	Cái
	27

	24
	Đồng hồ Vom
	Cái
	10

	25
	Dụng cụ hút chân không (Taiwan)
	Cái
	4

	26
	Êtô (VN)
	Cái
	8

	27
	Giá đỡ các mô hình có bánh xe đẩy
	Cái
	8

	28
	Giá đỡ máy lạnh 1 cụm có 4 bánh xe đẩy
	Cái
	5

	29
	Giá đỡ máy lạnh 1 cụm có bánh xe
	Cái
	5

	30
	Giá đỡ máy lạnh 2 cụm có 4 bánh xe đẩy
	Cái
	5

	31
	Giá đỡ máy lạnh 2 cụm có bánh xe
	Cái
	5

	32
	Giá đỡ máy nén
	Cái
	9

	33
	Hệ thống điều hòa không khí ô tô
	Bộ
	1

	34
	Kềm bấm chết 10" Asaki
	Cái
	5

	35
	Kềm bấm ống đồng
	Cái
	5

	36
	Kềm bằng ngoại
	Cái
	10

	37
	Kềm cắt (Taiwan)
	Cái
	50

	38
	Kềm cắt ngoại
	Cái
	10

	39
	Kềm điện
	Cái
	5

	40
	Kềm điện đầu bằng Asaki
	Cái
	10

	41
	Kềm nhọn 6" cách điện Asaki
	Cái
	25

	42
	Kềm nhọn EU 95-115
	Cái
	5

	43
	Kềm nhọn
	Cái
	10

	44
	Kềm phe đầu cong kẹp ra
	Cái
	4

	45
	Kềm phe đầu cong kẹp vô
	Cái
	4

	46
	Khoan bàn 3 tấc
	Cái
	1

	47
	Khoan đục bê tông 220V/1HP (Đức)
	Cái
	1

	48
	Lốc máy lạnh HP/220V ngoại
	Cái
	5

	49
	Lốc tủ lạnh 1/8HP/220V
	Cái
	10

	50
	Máy cắt sắt
	Cái
	1

	51
	Máy cưa lọng STE70 Metabo
	Cái
	1

	52
	Máy điều hòa Carrier APX-18R 2HP
	Cái
	1

	53
	Máy điều hòa Panasonic CW-C182EH 2HP-1cục
	Cái
	2

	54
	Máy hàn hồ quang SD300A Misa
	Cái
	1

	55
	Máy lạnh - Toshiba 1HP-1cục
	Cái
	1

	56
	Máy lạnh 1HP- 1 cục National 220V
	Cái
	2

	57
	Máy lạnh 1HP- 1 cục National C90LH (Nhật)
	Cái
	5

	58
	Máy lạnh 1HP/220V/gaz 410A Nagakawa
	Bộ
	4

	59
	Máy lạnh 2 cục 2HP/220V
	Bộ
	2

	60
	Máy lạnh 2 cụm INVERTER 220V/1.5HP (Japan)
	Cái
	2

	61
	Máy lạnh 2 cụm Inverter 220V/1Hp
	Cái
	4

	62
	Máy lạnh 2 khối 220V/1HP (Kendo)
	Cái
	1

	63
	Máy lạnh âm trần 5HP/380V
	Bộ
	2

	64
	Máy lạnh Carrier APX -18R 2HP
	Cái
	2

	65
	Máy lạnh giải nhiệt 10HP/380V
	Cái
	1

	66
	Máy lạnh LG - 2 khối 1HP
	Bộ
	3

	67
	Máy lạnh National
	Cái
	1

	68
	Máy lạnh National áp trần 3HP
	Cái
	1

	69
	Máy lạnh National C9DLH 1 cục -1HP (Nhật)
	Cái
	2

	70
	Máy lạnh Panasonic  1 khối -2HP
	Cái
	1

	71
	Máy lạnh Panasonic  C18DKH 2HP -2 cục  (Malaysia)
	Bộ
	1

	72
	Máy lạnh Toshiba Rac-18TX
	Cái
	1

	73
	Máy nén 2 cấp 380V-10-15HP
	Cái
	2

	74
	Máy nén hở 10HP (Sanyo)
	Cái
	1

	75
	Máy nén hơi 1 pha/1,5Hp
	Cái
	1

	76
	Máy nén khí 1 pha 1/2HP (Taiwan)
	Cái
	1

	77
	Máy nén Scroll 3 pha - 5Hp
	Cái
	1

	78
	Máy nén scroll 3 pha/5HP (Japan)
	Cái
	5

	79
	Máy nén SEMIHERMATIC 3-5HP/380V (Nhật)
	Cái
	3

	80
	Máy nén trục vít 380V/3 pha/10HP
	Cái
	1

	81
	Máy thu hồi môi chất lạnh
	Cái
	1

	82
	Mô hình băng truyền IQF
	Bộ
	1

	83
	Mô hình chu trình làm lạnh một cấp có thiết bị hồi nhiệt trên giản đồ LgP-h
	Bộ
	1

	84
	Mô hình điều hòa không khí trung tâm làm lạnh nước Water Chiller
	Bộ
	1

	85
	Mô hình hệ thống lạnh công nghiệp (VN)
	Bộ
	1

	86
	Mô hình hệ thống lạnh thương mại (VN)
	Cái
	1

	87
	Mô hình kho bảo quản lạnh
	Bộ
	2

	88
	Mô hình kho cấp đông
	Bộ
	1

	89
	Mô hình kho đông tiếp xúc 2 cấp 10HP/3870V (VN)
	Bộ
	1

	90
	Mô hình máy đá viên
	Bộ
	1

	91
	Mô hình máy làm lạnh nước L4000, L7213
	Cái
	1

	92
	Mô hình máy lạnh ôtô
	Cái
	1

	93
	Mô hình máy nén ly tâm 15HP/380V (Mô hình lạnh, giải nhiệt bằng gió)
	Bộ
	2

	94
	Mô hình máy nén trục vít 15HP/380V (Mô hình hệ thống lạnh cấp đông 2 cấp giải nhiệt bằng gió)
	Bộ
	1

	95
	Mô hình Piston (dạng semihermatic) 5HP/380V (Mô hình điều hòa trung tâm làm lạnh nước Water chiler, 2 dàn lạnh)
	Bộ
	1

	96
	Mô hình thí nghiệm máy lạnh dân dụng ( loại ghép )
	Cái
	3

	97
	Mô hình thí nghiệm máy lạnh dân dụng loại ghép lắp ráp
	Cái
	1

	98
	Mô hình thí nghiệm máy lạnh loại ghép dân dụng 1 pha
	Cái
	1

	99
	Mô hình tủ đông thương nghiệp
	Bộ
	2

	100
	Mỏ lếch 12" 300mm Asaki
	Cái
	6

	101
	Mỏ lết răng 34"
	Cái
	2

	102
	Mỏ lết thường 18"
	Cái
	6

	103
	Môtơ 2HP/ 3 pha/ 380V/ 660V (Taiwan)
	Cái
	5

	104
	Môtơ bơm nước 1 pha/ 220V/1/4HP (Taiwan)
	Cái
	3

	105
	Môtơ kéo 1HP-1 fa
	Cái
	10

	106
	Ổn áp LIOA 45KVA-3fa (VN)
	Cái
	1

	107
	Thang xếp chữ A
	Cái
	1

	108
	Thang xếp chữ A 3m
	Cái
	1

	109
	Thiết bị sấy đa năng
	Bộ
	1

	110
	Tủ đông thương nghiệp (tủ mát)
	Cái
	4

	111
	Tủ lạnh 120 lít (VN)
	Cái
	5

	112
	Tủ lạnh 120l-240l
	Cái
	3

	113
	Tủ lạnh Inveter
	Cái
	5

	114
	Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp
	Cái
	5

	115
	Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp
	Cái
	5

	116
	Tủ lạnh side by side
	Cái
	2

	117
	Tuốc nơ vít dẹp - paker
	Cái
	20

	118
	Tuốc nơ vít dẹp 8mm- có đầu đóng Asaki
	Cái
	20

	119
	Tuocnovit (loại 2 đầu)
	Cái
	14

	120
	Tuocnơvit pake 5mm (Taiwan)
	Cái
	30

	121
	Uốn ống 6-8-10
	Cây
	20

	122
	Uốn ống đồng
	Cái
	5

	123
	Vaccum 220V/1 pha/ 1HP (Nhật)
	Cái
	2

	124
	VOM số
	Cái
	17


b. Nhà giáo
· Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 20 GV
· Tỷ lệ học sinh quy đổi/ nhà giáo quy đổi: 1/20
· Nhà giáo cơ hữu: 16 GV
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Cao Thị Hồng Thắm
	Thạc sỹ Triết học
	SP dạy nghề trình độ TC nghề, CĐ nghề
	
	Chính trị
	6

	2. 
	Đặng Thị Nhật Minh
	- Thạc sĩ Giáo dục học

- Đại học Luật học
	TN ĐHSP
	
	Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Mạnh Phương
	Đại học Thể dục thể thao
	TN ĐHSP
	
	Giáo dục thể chất (*)
	2

	4. 
	Ngô Thanh Điền
	- Thạc sĩ Khoa học giáo dục

- CC đào tạo GV quốc phòng an ninh
	TN CĐSP
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	4(3/1)

	5. 
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	Thạc sỹ Hệ thống thông tin
	TN ĐHSP
	
	Tin học (*)
	4(2/2)

	6. 
	Trần Thanh Trúc
	Thạc sỹ LL và PP giảng dạy BM Tiếng Anh
	LL dạy học và giáo dục
	
	Ngoại ngữ (*)
	4

	7. 
	Trương Việt Khánh Trang
	Thạc sỹ Quản lý giáo dục
	NVSP bậc 2
	
	Kỹ năng mềm (*)
	3

	8. 
	Dương Minh Chung
	Thạc sỹ Cơ khí kỹ thuật
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Vẽ kỹ thuật
	2

	
	
	
	
	
	Thực tập Gò - Hàn
	2

	9. 
	Nguyễn Tiến Nhân
	Thạc sỹ Chế tạo máy
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Autocad
	2

	
	
	
	
	
	Kỹ thuật sấy
	2

	10. 
	Bốc Minh Trí
	Thạc sỹ Điện tử viễn thông
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Cơ sở kỹ thuật điện
	3

	
	
	
	
	
	Điện tử cơ bản
	2

	11. 
	Lê Quang Liêm
	Thạc sỹ Các quá trình và các thiết bị trong công nghệ hóa
	NVSP bậc 2
	Bậc 3/7
	Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt
	4

	
	
	
	
	
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	3

	12. 
	Đinh Đồng Hiệp
	Thạc sỹ Công nghệ nhiệt
	SP dạy nghề
	Bậc 3/7
	An toàn lao động điện- lạnh
	2

	
	
	
	
	
	Kỹ thuật điều hòa không khí
	3

	13. 
	Trần Đình Khoa
	Đại học Kỹ thuật Nhiệt – Điện lạnh
	NVSP bậc 2
	Bậc 3/7
	Bơm - Quạt - Máy nén
	2

	
	
	
	
	
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	2

	14. 
	Đặng Thế Huân
	Đại học Điện công nghiệp
	NVSP bậc 2
	Bậc 3/7
	Đo lường Điện - Lạnh
	2

	
	
	
	
	
	Anh văn chuyên ngành
	2

	15. 
	Phan Văn Hòa
	Đại học Điện khí hóa và cung cấp điện
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Thực tập lạnh cơ bản
	3

	
	
	
	
	
	Thực tập trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh
	3

	16. 
	Nguyễn Việt Tiến
	Thạc sỹ Quản lý xây dựng
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh
	2

	
	
	
	
	
	Chuyên đề máy lạnh
	2


· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	17. 
	Diệp Thị Lành
	Thạc sỹ Công nghệ Nhiệt
	SP dạy nghề
	Bậc 3/7
	Thực tập hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp
	90

	
	
	
	
	
	Thực tập hệ thống máy lạnh công nghiệp
	90

	18. 
	Nguyễn Thị Út Hiền
	Thạc sỹ Công nghệ Nhiệt
	SP dạy nghề
	Bậc 3/7
	Thực tập hệ thống điều hoà không khí cục bộ
	90

	
	
	
	
	
	Thực tập hệ thống điều hoà không khí trung tâm
	90

	19. 
	Đoàn Phong
	Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Đồ án 1
	45

	
	
	
	
	
	Đồ án 2
	45

	20. 
	Võ Thị Thùy Trang
	Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Thực tập tốt nghiệp
	270

	
	
	
	
	
	Điều hòa không khí Ô tô
	45


(có hồ sơ minh chứng kèm theo)
c. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy 

· Tên chương trình: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
· Trình độ đào tạo: Cao đẳng

· Thời gian đào tạo: 2,5 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

· Trình độ đào tạo: Trung cấp

· Thời gian đào tạo: 1,5 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

· Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành/nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình học phần của chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)
2. Ngành, nghề: VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp.
Quy mô tuyển sinh/năm: 200 sinh viên.
a. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo

· Cơ sở vật chất
Số phòng lý thuyết chuyên môn: 74 phòng dùng chung (có 03 phòng CM)

Số phòng/ xưởng thực hành: 05 xưởng

· Thiết bị, dụng cụ đào tạo
	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Ampe kềm hiển kim 2608 (Japan)
	Cái
	5

	2
	Ampe kềm ngoại
	Cái
	10

	3
	Ampere kềm dạng hiển thị kim (Japan)
	Cái
	20

	4
	Bàn thực tập + bộ nguồn + bánh xe
	Cái
	10

	5
	Blốc tủ lạnh
	Cái
	12

	6
	Block máy lạnh 1HP (Japan)
	Cái
	22

	7
	Block tủ lạnh
	Cái
	12

	8
	Bộ cle vòng miệng 6-32mm 12 chi tiết
	Bộ
	10

	9
	Bộ đèn hàn (đèn hàn, mỏ hàn gió đá)
	Bộ
	12

	10
	Bộ gia công ống ngoại
	Bộ
	4


	11
	Bộ hàn hơi có giá đỡ bánh xe
	Bộ
	2

	12
	Bộ hút chân không 1HP/220V (vaccum)
	Cái
	2

	13
	Bộ nong ống đồng Ø6 - Ø22
	Bộ
	30

	14
	Bộ tuýp hệ inch TOP 10-32.
	Bộ
	4

	15
	Bộ van giảm áp oxy
	Bộ
	4

	16
	Bơm nước chỉnh áp lực 220V(1pha 1/2 HP)
	Cái
	2

	17
	Cảo 3 chấu
	Cái
	2

	18
	Cưa gỗ cầm tay Hitiminjet 1100W/220V (Japan)
	Cái
	1

	19
	Động cơ không đồng bộ 3 pha 2HP 380/660V
	Cái
	5

	20
	Đồng hồ đo PH
	Cái
	2

	21
	Đồng hồ đo thứ tự pha
	Cái
	2

	22
	Đồng hồ dò xì ga digital
	Cái
	5

	23
	Đồng hồ sạc ga
	Cái
	27

	24
	Đồng hồ Vom
	Cái
	10

	25
	Dụng cụ hút chân không (Taiwan)
	Cái
	4

	26
	Êtô (VN)
	Cái
	8

	27
	Giá đỡ các mô hình có bánh xe đẩy
	Cái
	8

	28
	Giá đỡ máy lạnh 1 cụm có 4 bánh xe đẩy
	Cái
	5

	29
	Giá đỡ máy lạnh 1 cụm có bánh xe
	Cái
	5

	30
	Giá đỡ máy lạnh 2 cụm có 4 bánh xe đẩy
	Cái
	5

	31
	Giá đỡ máy lạnh 2 cụm có bánh xe
	Cái
	5

	32
	Giá đỡ máy nén
	Cái
	9

	33
	Hệ thống điều hòa không khí ô tô
	Bộ
	1

	34
	Kềm bấm chết 10" Asaki
	Cái
	5

	35
	Kềm bấm ống đồng
	Cái
	5

	36
	Kềm bằng ngoại
	Cái
	10

	37
	Kềm cắt (Taiwan)
	Cái
	50

	38
	Kềm cắt ngoại
	Cái
	10

	39
	Kềm điện
	Cái
	5

	40
	Kềm điện đầu bằng Asaki
	Cái
	10

	41
	Kềm nhọn 6" cách điện Asaki
	Cái
	25

	42
	Kềm nhọn EU 95-115
	Cái
	5

	43
	Kềm nhọn
	Cái
	10

	44
	Kềm phe đầu cong kẹp ra
	Cái
	4

	45
	Kềm phe đầu cong kẹp vô
	Cái
	4

	46
	Khoan bàn 3 tấc
	Cái
	1

	47
	Khoan đục bê tông 220V/1HP (Đức)
	Cái
	1

	48
	Lốc máy lạnh HP/220V ngoại
	Cái
	5

	49
	Lốc tủ lạnh 1/8HP/220V
	Cái
	10

	50
	Máy cắt sắt
	Cái
	1

	51
	Máy cưa lọng STE70 Metabo
	Cái
	1

	52
	Máy điều hòa Carrier APX-18R 2HP
	Cái
	1

	53
	Máy điều hòa Panasonic CW-C182EH 2HP-1cục
	Cái
	2

	54
	Máy hàn hồ quang SD300A Misa
	Cái
	1

	55
	Máy lạnh - Toshiba 1HP-1cục
	Cái
	1

	56
	Máy lạnh 1HP- 1 cục National 220V
	Cái
	2

	57
	Máy lạnh 1HP- 1 cục National C90LH (Nhật)
	Cái
	5

	58
	Máy lạnh 1HP/220V/gaz 410A Nagakawa
	Bộ
	4

	59
	Máy lạnh 2 cục 2HP/220V
	Bộ
	2

	60
	Máy lạnh 2 cụm INVERTER 220V/1.5HP (Japan)
	Cái
	2

	61
	Máy lạnh 2 cụm Inverter 220V/1Hp
	Cái
	4

	62
	Máy lạnh 2 khối 220V/1HP (Kendo)
	Cái
	1

	63
	Máy lạnh âm trần 5HP/380V
	Bộ
	2

	64
	Máy lạnh Carrier APX -18R 2HP
	Cái
	2

	65
	Máy lạnh giải nhiệt 10HP/380V
	Cái
	1

	66
	Máy lạnh LG - 2 khối 1HP
	Bộ
	3

	67
	Máy lạnh National
	Cái
	1

	68
	Máy lạnh National áp trần 3HP
	Cái
	1

	69
	Máy lạnh National C9DLH 1 cục -1HP (Nhật)
	Cái
	2

	70
	Máy lạnh Panasonic  1 khối -2HP
	Cái
	1

	71
	Máy lạnh Panasonic  C18DKH 2HP -2 cục  (Malaysia)
	Bộ
	1

	72
	Máy lạnh Toshiba Rac-18TX
	Cái
	1

	73
	Máy nén 2 cấp 380V-10-15HP
	Cái
	2

	74
	Máy nén hở 10HP (Sanyo)
	Cái
	1

	75
	Máy nén hơi 1 pha/1,5Hp
	Cái
	1

	76
	Máy nén khí 1 pha 1/2HP (Taiwan)
	Cái
	1

	77
	Máy nén Scroll 3 pha - 5Hp
	Cái
	1

	78
	Máy nén scroll 3 pha/5HP (Japan)
	Cái
	5

	79
	Máy nén SEMIHERMATIC 3-5HP/380V (Nhật)
	Cái
	3

	80
	Máy nén trục vít 380V/3 pha/10HP
	Cái
	1

	81
	Máy thu hồi môi chất lạnh
	Cái
	1

	82
	Mô hình băng truyền IQF
	Bộ
	1

	83
	Mô hình chu trình làm lạnh một cấp có thiết bị hồi nhiệt trên giản đồ LgP-h
	Bộ
	1

	84
	Mô hình điều hòa không khí trung tâm làm lạnh nước Water Chiller
	Bộ
	1

	85
	Mô hình hệ thống lạnh công nghiệp (VN)
	Bộ
	1

	86
	Mô hình hệ thống lạnh thương mại (VN)
	Cái
	1

	87
	Mô hình kho bảo quản lạnh
	Bộ
	2

	88
	Mô hình kho cấp đông
	Bộ
	1

	89
	Mô hình kho đông tiếp xúc 2 cấp 10HP/3870V (VN)
	Bộ
	1

	90
	Mô hình máy đá viên
	Bộ
	1

	91
	Mô hình máy làm lạnh nước L4000, L7213
	Cái
	1

	92
	Mô hình máy lạnh ôtô
	Cái
	1

	93
	Mô hình máy nén ly tâm 15HP/380V (Mô hình lạnh, giải nhiệt bằng gió)
	Bộ
	2

	94
	Mô hình máy nén trục vít 15HP/380V (Mô hình hệ thống lạnh cấp đông 2 cấp giải nhiệt bằng gió)
	Bộ
	1

	95
	Mô hình Piston (dạng semihermatic) 5HP/380V (Mô hình điều hòa trung tâm làm lạnh nước Water chiler, 2 dàn lạnh)
	Bộ
	1

	96
	Mô hình thí nghiệm máy lạnh dân dụng ( loại ghép )
	Cái
	3

	97
	Mô hình thí nghiệm máy lạnh dân dụng loại ghép lắp ráp
	Cái
	1

	98
	Mô hình thí nghiệm máy lạnh loại ghép dân dụng 1 pha
	Cái
	1

	99
	Mô hình tủ đông thương nghiệp
	Bộ
	2

	100
	Mỏ lếch 12" 300mm Asaki
	Cái
	6

	101
	Mỏ lết răng 34"
	Cái
	2

	102
	Mỏ lết thường 18"
	Cái
	6

	103
	Môtơ 2HP/ 3 pha/ 380V/ 660V (Taiwan)
	Cái
	5

	104
	Môtơ bơm nước 1 pha/ 220V/1/4HP (Taiwan)
	Cái
	3

	105
	Môtơ kéo 1HP-1 fa
	Cái
	10

	106
	Ổn áp LIOA 45KVA-3fa (VN)
	Cái
	1

	107
	Thang xếp chữ A
	Cái
	1

	108
	Thang xếp chữ A 3m
	Cái
	1

	109
	Thiết bị sấy đa năng
	Bộ
	1

	110
	Tủ đông thương nghiệp (tủ mát)
	Cái
	4

	111
	Tủ lạnh 120 lít (VN)
	Cái
	5

	112
	Tủ lạnh 120l-240l
	Cái
	3

	113
	Tủ lạnh Inveter
	Cái
	5

	114
	Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp
	Cái
	5

	115
	Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp
	Cái
	5

	116
	Tủ lạnh side by side
	Cái
	2

	117
	Tuốc nơ vít dẹp - paker
	Cái
	20

	118
	Tuốc nơ vít dẹp 8mm- có đầu đóng Asaki
	Cái
	20

	119
	Tuocnovit (loại 2 đầu)
	Cái
	14

	120
	Tuocnơvit pake 5mm (Taiwan)
	Cái
	30

	121
	Uốn ống 6-8-10
	Cây
	20

	122
	Uốn ống đồng
	Cái
	5

	123
	Vaccum 220V/1 pha/ 1HP (Nhật)
	Cái
	2

	124
	VOM số
	Cái
	17


b. Nhà giáo

· Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 20 GV
· Tỷ lệ học sinh quy đổi/ nhà giáo quy đổi: 1/20
· Nhà giáo cơ hữu: 16 GV
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Đinh Thị Huyên
	Thạc sỹ Lịch sử Đảng CS Việt Nam
	SP dạy nghề
	
	Chính trị
	6

	2. 
	Bùi Thành Dũng
	Đại học Luật học
	NVSP bậc 2
	
	Pháp luật
	2

	3. 
	Ngô Thanh Điền
	Thạc sĩ Khoa học giáo dục
	TN CĐSP
	
	Giáo dục thể chất (*)
	2

	4. 
	Giang Phi Hùng
	Đại học Giáo dục QP và AN
	TN ĐHSP TDTT
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	4(3/1)

	5. 
	Mai Chiếm Tuấn
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	TN ĐHSP
	
	Tin học (*)
	4(2/2)

	6. 
	Vương Thanh Thủy
	Thạc sỹ LL và PP giảng dạy BM Tiếng Anh
	TN ĐHSP
	
	Ngoại ngữ (*)
	4

	7. 
	Nguyễn Ngọc Trang
	Tiến sỹ LL và lịch sử Giáo dục học
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Kỹ năng mềm (*)
	3

	8. 
	Trần Thị Hương
	Thạc sỹ Cơ khí chế tạo máy
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Vẽ kỹ thuật
	2

	
	
	
	
	
	Thực tập Gò - Hàn
	2

	9. 
	Vũ Đức Pháp
	Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Kỹ thuật sấy
	2

	
	
	
	
	
	Autocad
	2

	10. 
	Đặng Đức Minh
	Thạc sỹ Kỹ thuật điện tử
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Cơ sở kỹ thuật điện
	3

	
	
	
	
	
	Điện tử cơ bản
	2

	11. 
	Hoàng Văn Viết
	Thạc sỹ Kỹ thuật Nhiệt
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3/7
	Thực tập trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh
	3

	
	
	
	
	
	Tự động hóa hệ thống lạnh
	2

	12. 
	Võ Phước Quang
	· Thạc sỹ Quản lý giáo dục

· Đại học Điện kỹ thuật
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt
	4

	
	
	
	
	
	An toàn lao động điện lạnh
	2

	13. 
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	Đại học CN Chế biến thủy sản
	NVSP bậc 2
	Bậc 3/7
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	2

	
	
	
	
	
	Bơm - Quạt - Máy nén
	2

	14. 
	Đỗ Trọng Quý
	Đại học Điện khí hóa và cung cấp điện
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	3

	
	
	
	
	
	Kỹ thuật điều hoà không khí
	3

	15. 
	Võ Anh Hào
	Thạc sỹ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Anh văn chuyên ngành
	2

	
	
	
	
	
	Thực tập lạnh cơ bản
	3

	16. 
	Nguyễn Ngọc Trí
	Thạc sĩ Công nghệ nhiệt
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Thực tập hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp
	3


· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	17. 
	Hồ Công Thiện
	Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt
	SP dạy nghề
	Bậc 3/7
	Thực tập hệ thống máy lạnh cục bộ
	90

	
	
	
	
	
	Thực tập hệ thống máy lạnh công nghiệp
	90

	18. 
	Nguyễn Duy Tuệ
	Thạc sĩ Công nghệ Nhiệt
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Thực tập hệ thống điều hòa không khí trung tâm
	90

	
	
	
	
	
	Đồ án 1
	45

	19. 
	Nguyễn Thanh Bình
	Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Đồ án 2
	45

	
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	270

	20. 
	Trần Đức Vượng
	Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Kỹ thuật lạnh thực phẩm
	30

	
	
	
	
	
	Điều hòa không khí Ô tô
	45

	
	
	
	
	
	Chuyên đề máy lạnh
	30


(có hồ sơ minh chứng kèm theo)
c. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy 

· Tên chương trình:  VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
· Trình độ đào tạo: Cao đẳng

· Thời gian đào tạo: 2,5 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương          (Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

· Trình độ đào tạo: Trung cấp

· Thời gian đào tạo: 1,5 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương           (Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

· Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành/nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình học phần của chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)
3. Ngành, nghề: KỸ THUẬT XÂY DỰNG.
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp.
Quy mô tuyển sinh/năm: 200 sinh viên.
a. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo

· Cơ sở vật chất
Số phòng lý thuyết chuyên môn: 74 phòng dùng chung (có 03 phòng CM)

Số phòng/ xưởng thực hành: 05 xưởng

· Thiết bị, dụng cụ đào tạo

	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	


b. Nhà giáo

· Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 18 GV

· Tỷ lệ học sinh quy đổi/ nhà giáo quy đổi: 1/20

· Nhà giáo cơ hữu: 14 GV

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Đỗ Thị Ngát
	Thạc sỹ Chủ nghĩa xã hội khoa học
	TN ĐHSP
	
	Chính trị
	6

	2. 
	Trần Văn Lượng
	Đại học Luật Dân sự
	LL dạy học Đại học
	
	Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Đức Thắng
	Đại học Thể dục thể thao
	SP dạy nghề
	
	Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Giang Phi Hùng
	Đại học Giáo dục QP và AN
	TN ĐHSP TDTT
	
	Giáo dục quốc phòng
	4(3/1)

	5. 
	Nguyễn Cao Phong
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	SP dạy nghề
	
	Tin học
	4(2/2)

	6. 
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	Thạc sỹ LL và PP giảng dạy BM Tiếng Anh
	TN ĐHSP
	
	Ngoại ngữ
	4

	7. 
	Nguyễn Phương Hà
	Thạc sỹ Giáo dục học
	SP bậc 2
	
	Kỹ năng mềm
	3

	8. 
	Bùi Anh Tuấn
	Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ khí
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Vẽ kỹ thuật
	4

	
	
	
	
	
	An toàn lao động
	2

	
	
	
	
	
	Hàn hồ quang
	2(1/1)

	9. 
	Châu Văn Bảo
	Thạc sỹ Tự động hoá và điều khiển các quy trình CN&SX
	NVSP bậc 2
	Bậc 3/7
	Điện kỹ thuật
	2

	
	
	
	
	
	Lắp đặt mạng điện sinh hoạt
	2(1/1)

	10. 
	Dương Thị Thủy
	Đại học Công nghiệp và công trình nông thôn
	SP dạy nghề
	Bậc 3/7
	Đào móng
	2(1/1)

	
	
	
	
	
	Xây gạch
	3(1/2)

	11. 
	Hồ Thị Khuyên
	Đại học Địa lý
	TN ĐHSP
	Bậc 3/7
	Trát, láng
	3(1/2)

	
	
	
	
	
	Lát, ốp
	3(1/2)

	12. 
	Phạm Quang Vũ
	Thạc sỹ Quản lý dự án xây dựng
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3/7
	Gia công, lắp đặt cốt thép
	4(2/2)

	
	
	
	
	
	Trộn, đổ, đầm bê tông
	3(1/2)

	
	
	
	
	
	Làm hoạ tiết trang trí
	3(1/2)


· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	13. 
	Nguyễn Thị Trang
	Thạc sỹ Kinh tế xây dựng
	LL giảng dạy ĐH
	
	Trát, vữa, trộn, đá
	45

	
	
	
	
	
	Vật liệu xây dựng
	30

	14. 
	Trần Thị Kha
	Thạc sỹ Quản lý xây dựng
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Thực tập tốt nghiệp
	270

	
	
	
	
	
	Lắp đặt đường ống cấp thoát nước
	45

	15. 
	Nguyễn Đình Mậu
	Thạc sỹ Xây dựng dường ô tô và đường TP
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép
	45

	
	
	
	
	
	Đồ án Kỹ thuật thi công
	45

	16. 
	Lê Võ Tòng
	Thạc sỹ Quản lý dự án xây dựng
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Tổ chức quản lý xây dựng
	45

	
	
	
	
	
	Lắp đặt cấu kiện loại nhỏ
	45

	
	
	
	
	
	Dự toán xây dựng
	45

	17. 
	Nguyễn Đăng Quang Đại
	Thạc sỹ Quản lý dự án xây dựng
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Làm mái
	45

	
	
	
	
	
	Bạ mát tít, sơn vôi
	75

	18. 
	Đặng Xuân Trường
	Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Lắp đặt thiết bị vệ sinh
	75

	
	
	
	
	
	Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo
	45


(có hồ sơ minh chứng kèm theo)
c. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy 

· Tên chương trình:  KỸ THUẬT XÂY DỰNG.
· Trình độ đào tạo: Cao đẳng

· Thời gian đào tạo: 2,5 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương          (Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

· Trình độ đào tạo: Trung cấp

· Thời gian đào tạo: 1,5 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương           (Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

· Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành/nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình học phần của chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)
4. Ngành, nghề: CƠ ĐIỆN TỬ.
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp.
Quy mô tuyển sinh/năm: 200 sinh viên.
a. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo

· Cơ sở vật chất: 
Số phòng lý thuyết chuyên môn: 74 phòng dùng chung (có 03 phòng CM)

Số phòng/ xưởng thực hành: 05 xưởng

· Thiết bị, dụng cụ đào tạo
	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Ampe kềm hiển kim 2608 (Japan)
	Cái
	5

	2
	Ampe kềm ngoại
	Cái
	10

	3
	Ampere kềm dạng hiển thị kim (Japan)
	Cái
	20

	4
	Bàn thực tập + bộ nguồn + bánh xe
	Cái
	10

	5
	Blốc tủ lạnh
	Cái
	12

	6
	Block máy lạnh 1HP (Japan)
	Cái
	22

	7
	Block tủ lạnh
	Cái
	12

	8
	Bộ cle vòng miệng 6-32mm 12 chi tiết
	Bộ
	10

	9
	Bộ đèn hàn (đèn hàn, mỏ hàn gió đá)
	Bộ
	12

	10
	Bộ gia công ống ngoại
	Bộ
	4

	11
	Bộ hàn hơi có giá đỡ bánh xe
	Bộ
	2

	12
	Bộ hút chân không 1HP/220V (vaccum)
	Cái
	2

	13
	Bộ nong ống đồng Ø6 - Ø22
	Bộ
	30

	14
	Bộ tuýp hệ inch TOP 10-32.
	Bộ
	4

	15
	Bộ van giảm áp oxy
	Bộ
	4

	16
	Bơm nước chỉnh áp lực 220V(1pha 1/2 HP)
	Cái
	2

	17
	Cảo 3 chấu
	Cái
	2

	18
	Cưa gỗ cầm tay Hitiminjet 1100W/220V (Japan)
	Cái
	1

	19
	Động cơ không đồng bộ 3 pha 2HP 380/660V
	Cái
	5

	20
	Đồng hồ đo PH
	Cái
	2

	21
	Đồng hồ đo thứ tự pha
	Cái
	2

	22
	Đồng hồ dò xì ga digital
	Cái
	5

	23
	Đồng hồ sạc ga
	Cái
	27

	24
	Đồng hồ Vom
	Cái
	10

	25
	Dụng cụ hút chân không (Taiwan)
	Cái
	4

	26
	Êtô (VN)
	Cái
	8

	27
	Giá đỡ các mô hình có bánh xe đẩy
	Cái
	8

	28
	Giá đỡ máy lạnh 1 cụm có 4 bánh xe đẩy
	Cái
	5

	29
	Giá đỡ máy lạnh 1 cụm có bánh xe
	Cái
	5

	30
	Giá đỡ máy lạnh 2 cụm có 4 bánh xe đẩy
	Cái
	5

	31
	Giá đỡ máy lạnh 2 cụm có bánh xe
	Cái
	5

	32
	Giá đỡ máy nén
	Cái
	9

	33
	Hệ thống điều hòa không khí ô tô
	Bộ
	1

	34
	Kềm bấm chết 10" Asaki
	Cái
	5

	35
	Kềm bấm ống đồng
	Cái
	5

	36
	Kềm bằng ngoại
	Cái
	10

	37
	Kềm cắt (Taiwan)
	Cái
	50

	38
	Kềm cắt ngoại
	Cái
	10

	39
	Kềm điện
	Cái
	5

	40
	Kềm điện đầu bằng Asaki
	Cái
	10

	41
	Kềm nhọn 6" cách điện Asaki
	Cái
	25

	42
	Kềm nhọn EU 95-115
	Cái
	5

	43
	Kềm nhọn
	Cái
	10

	44
	Kềm phe đầu cong kẹp ra
	Cái
	4

	45
	Kềm phe đầu cong kẹp vô
	Cái
	4

	46
	Khoan bàn 3 tấc
	Cái
	1

	47
	Khoan đục bê tông 220V/1HP (Đức)
	Cái
	1

	48
	Lốc máy lạnh HP/220V ngoại
	Cái
	5

	49
	Lốc tủ lạnh 1/8HP/220V
	Cái
	10

	50
	Máy cắt sắt
	Cái
	1

	51
	Máy cưa lọng STE70 Metabo
	Cái
	1

	52
	Máy điều hòa Carrier APX-18R 2HP
	Cái
	1

	53
	Máy điều hòa Panasonic CW-C182EH 2HP-1cục
	Cái
	2

	54
	Máy hàn hồ quang SD300A Misa
	Cái
	1

	55
	Máy lạnh - Toshiba 1HP-1cục
	Cái
	1

	56
	Máy lạnh 1HP- 1 cục National 220V
	Cái
	2

	57
	Máy lạnh 1HP- 1 cục National C90LH (Nhật)
	Cái
	5

	58
	Máy lạnh 1HP/220V/gaz 410A Nagakawa
	Bộ
	4

	59
	Máy lạnh 2 cục 2HP/220V
	Bộ
	2

	60
	Máy lạnh 2 cụm INVERTER 220V/1.5HP (Japan)
	Cái
	2

	61
	Máy lạnh 2 cụm Inverter 220V/1Hp
	Cái
	4

	62
	Máy lạnh 2 khối 220V/1HP (Kendo)
	Cái
	1

	63
	Máy lạnh âm trần 5HP/380V
	Bộ
	2

	64
	Máy lạnh Carrier APX -18R 2HP
	Cái
	2

	65
	Máy lạnh giải nhiệt 10HP/380V
	Cái
	1

	66
	Máy lạnh LG - 2 khối 1HP
	Bộ
	3

	67
	Máy lạnh National
	Cái
	1

	68
	Máy lạnh National áp trần 3HP
	Cái
	1

	69
	Máy lạnh National C9DLH 1 cục -1HP (Nhật)
	Cái
	2

	70
	Máy lạnh Panasonic  1 khối -2HP
	Cái
	1

	71
	Máy lạnh Panasonic  C18DKH 2HP -2 cục  (Malaysia)
	Bộ
	1

	72
	Máy lạnh Toshiba Rac-18TX
	Cái
	1

	73
	Máy nén 2 cấp 380V-10-15HP
	Cái
	2

	74
	Máy nén hở 10HP (Sanyo)
	Cái
	1

	75
	Máy nén hơi 1 pha/1,5Hp
	Cái
	1

	76
	Máy nén khí 1 pha 1/2HP (Taiwan)
	Cái
	1

	77
	Máy nén Scroll 3 pha - 5Hp
	Cái
	1

	78
	Máy nén scroll 3 pha/5HP (Japan)
	Cái
	5

	79
	Máy nén SEMIHERMATIC 3-5HP/380V (Nhật)
	Cái
	3

	80
	Máy nén trục vít 380V/3 pha/10HP
	Cái
	1

	81
	Máy thu hồi môi chất lạnh
	Cái
	1

	82
	Mô hình băng truyền IQF
	Bộ
	1

	83
	Mô hình chu trình làm lạnh một cấp có thiết bị hồi nhiệt trên giản đồ LgP-h
	Bộ
	1

	84
	Mô hình điều hòa không khí trung tâm làm lạnh nước Water Chiller
	Bộ
	1

	85
	Mô hình hệ thống lạnh công nghiệp (VN)
	Bộ
	1

	86
	Mô hình hệ thống lạnh thương mại (VN)
	Cái
	1

	87
	Mô hình kho bảo quản lạnh
	Bộ
	2

	88
	Mô hình kho cấp đông
	Bộ
	1

	89
	Mô hình kho đông tiếp xúc 2 cấp 10HP/3870V (VN)
	Bộ
	1

	90
	Mô hình máy đá viên
	Bộ
	1

	91
	Mô hình máy làm lạnh nước L4000, L7213
	Cái
	1

	92
	Mô hình máy lạnh ôtô
	Cái
	1

	93
	Mô hình máy nén ly tâm 15HP/380V (Mô hình lạnh, giải nhiệt bằng gió)
	Bộ
	2

	94
	Mô hình máy nén trục vít 15HP/380V (Mô hình hệ thống lạnh cấp đông 2 cấp giải nhiệt bằng gió)
	Bộ
	1

	95
	Mô hình Piston (dạng semihermatic) 5HP/380V (Mô hình điều hòa trung tâm làm lạnh nước Water chiler, 2 dàn lạnh)
	Bộ
	1

	96
	Mô hình thí nghiệm máy lạnh dân dụng ( loại ghép )
	Cái
	3

	97
	Mô hình thí nghiệm máy lạnh dân dụng loại ghép lắp ráp
	Cái
	1

	98
	Mô hình thí nghiệm máy lạnh loại ghép dân dụng 1 pha
	Cái
	1

	99
	Mô hình tủ đông thương nghiệp
	Bộ
	2

	100
	Mỏ lếch 12" 300mm Asaki
	Cái
	6

	101
	Mỏ lết răng 34"
	Cái
	2

	102
	Mỏ lết thường 18"
	Cái
	6

	103
	Môtơ 2HP/ 3 pha/ 380V/ 660V (Taiwan)
	Cái
	5

	104
	Môtơ bơm nước 1 pha/ 220V/1/4HP (Taiwan)
	Cái
	3

	105
	Môtơ kéo 1HP-1 fa
	Cái
	10

	106
	Ổn áp LIOA 45KVA-3fa (VN)
	Cái
	1

	107
	Thang xếp chữ A
	Cái
	1

	108
	Thang xếp chữ A 3m
	Cái
	1

	109
	Thiết bị sấy đa năng
	Bộ
	1

	110
	Tủ đông thương nghiệp (tủ mát)
	Cái
	4

	111
	Tủ lạnh 120 lít (VN)
	Cái
	5

	112
	Tủ lạnh 120l-240l
	Cái
	3

	113
	Tủ lạnh Inveter
	Cái
	5

	114
	Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp
	Cái
	5

	115
	Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp
	Cái
	5

	116
	Tủ lạnh side by side
	Cái
	2

	117
	Tuốc nơ vít dẹp - paker
	Cái
	20

	118
	Tuốc nơ vít dẹp 8mm- có đầu đóng Asaki
	Cái
	20

	119
	Tuocnovit (loại 2 đầu)
	Cái
	14

	120
	Tuocnơvit pake 5mm (Taiwan)
	Cái
	30

	121
	Uốn ống 6-8-10
	Cây
	20

	122
	Uốn ống đồng
	Cái
	5

	123
	Vaccum 220V/1 pha/ 1HP (Nhật)
	Cái
	2

	124
	VOM số
	Cái
	17


b. Nhà giáo

· Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 25 GV

· Tỷ lệ học sinh quy đổi/ nhà giáo quy đổi: 1/20

· Nhà giáo cơ hữu: 23 GV

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Trần Thị Hồng Thu
	Thạc sĩ

Triết học
	ĐHSP
	
	Chính trị
	6

	2. 
	Lê Thái Hùng
	Đại học
Giáo dục thể chất
	ĐHSP
	
	Giáo dục thể chất
	2

	3. 
	Lê Quý Hưng Quốc
	Thạc sĩ
Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Tin học
	4

	4. 
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	Đại học sư phạm Tiếng Anh
	ĐHSP
	
	Ngoại ngữ

(Tiếng Anh)
	4

	5. 
	Nguyễn Thanh Lâm
	Thạc sĩ
Quản lý giáo dục
	
	X (2015)
	Kỹ năng mềm
	3

	6. 
	Đặng Đức Minh
	Thạc sĩ
Kỹ thuật điện tử
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2002)
	
	TT Cơ điện tử
	2

	7. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật Cơ điện tử
	3

	8. 
	Đỗ Thị Phương Khanh
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí
	ĐHSPKT

Bậc 2 (1995)
	
	Công nghệ CAD/CAM
	2

	9. 
	Huỳnh Ngọc Mai
	Thạc sĩ
Tự động hoá
	ĐHSPKT

Bậc 2 (1995)
	
	Kỹ thuật số
	2

	10. 
	
	
	
	
	TT Kỹ thuật số
	2

	11. 
	Lê Thế Huân
	Đại học
Điện khí hóa và cung cấp điện
	
	KSGD
	Thực tập tốt nghiệp
	6

	12. 
	Mạnh Lê Hoàn
	Thạc sĩ
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
	LLDH & GD
	X

(2015)
	Lập trình PLC
	2

	13. 
	
	
	
	
	TT PLC
	2

	14. 
	Nguyễn Duy Hải
	Thạc sĩ
Kỹ thuật cơ khí
	LL Dạy học ĐH
	X

(2015)
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2

	15. 
	Nguyễn Hồng Đức
	Đại học
Điện công nghiệp
	Bậc 2 (1995)
	
	Điện tử cơ bản
	2

	16. 
	
	
	
	
	TT Điện tử cơ bản
	2

	17. 
	
	
	
	
	TT Điện cơ bản
	2

	18. 
	Nguyễn Minh Đức Cường
	Thạc sĩ
Kỹ thuật điện
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2008)
	
	TT Trang bị điện
	2

	19. 
	
	
	
	
	Đồ án học phần 1
	1

	20. 
	
	
	
	
	Đồ án học phần 2
	1

	21. 
	Nguyễn Thành Long
	Đại học
Cơ khí chế tạo máy
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2001)
	
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3

	22. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Thạc sĩ
Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
	NVSP
	
	Anh văn chuyên ngành
	2

	23. 
	Nguyễn Văn Yên
	Thạc sĩ
Thiết bị, mạng và nhà máy điện
	Bậc 1
	X

(2015)
	Mạch điện
	3

	24. 
	
	
	
	
	An toàn điện
	2

	25. 
	Phan Văn Thành
	Đại học
Chế tạo máy
	
	KSGD
	TT Tiện - Phay
	2

	26. 
	Tạ Minh Cường
	Thạc sĩ
Kỹ thuật điện
	
	KSGD
	Kỹ thuật Điều khiển tự động
	2

	27. 
	
	
	
	
	TT Kỹ thuật Điều khiển tự động
	2

	28. 
	Trần Đình Khải
	Thạc sĩ
Cơ khí nông nghiệp
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2008)
	
	Vẽ kỹ thuật
	2

	29. 
	Trần Minh Thông
	Đại học
Cơ khí chế tạo máy
	ĐHSPKT

Bậc 2 (1997)
	
	Truyền động Thuỷ lực và Khí nén
	2

	30. 
	Võ Cường
	Thạc sĩ
Kỹ thuật cơ điện tử
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2002)
	
	TT Đo lường và cảm biến
	2

	31. 
	
	
	
	
	Điện tử công suất
	2

	32. 
	Vũ Đức Pháp
	Thạc sĩ
Kỹ thuật cơ khí
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2004)
	
	TT Sửa chữa cơ khí
	2

	33. 
	
	
	
	
	Công nghệ Chế tạo máy
	2

	34. 
	Nguyễn Văn Thành
	Thạc sĩ
Quản lý khoa học và công nghệ

Đại học

Kỹ sư Công nông
	Bậc 2 (2005)
	
	Vi xử lý
	2

	35. 
	
	
	
	
	TT Vi xử lý
	2


· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	36. 
	Nguyễn Thị Mai
	Đại học

Luật học
	CĐSP
	 
	Pháp luật
	2

	37. 
	Võ Ngọc Lân
	Đại học

Giáo dục quốc phòng – an ninh
	ĐHSP
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4


(có hồ sơ minh chứng kèm theo)
c. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy 

· Tên chương trình: CƠ ĐIỆN TỬ.
· Trình độ đào tạo: Cao đẳng

· Thời gian đào tạo: 2,5 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương          (Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

· Trình độ đào tạo: Trung cấp

· Thời gian đào tạo: 1,5 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương           (Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

· Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành/nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình học phần của chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)
II. Phân hiệu/ địa điểm đào tạo khác: Không có
	Nơi nhận:
- Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH);
- Ban Giám Hiệu;
- Lưu: VT, P.TS-ĐT.
	             HIỆU TRƯỞNG



